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Tóm tắt - Nghiên cứu này phân tích thực trạng chuyển đổi số 

trong đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế trong bối cảnh 

học tập kết hợp, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển năng 

lực TPACK. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu trường 

hợp, kết hợp phân tích tài liệu, phỏng vấn 06 giảng viên và khảo 

sát 42 lưu học sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà 

Nẵng. Kết quả cho thấy 5 khoảng cách chính: (1) công nghệ hiện 

diện nhưng chưa gắn với tái thiết kế sư phạm; (2) AI được sử dụng 

nhưng thiếu định hướng học thuật; (3) hạn chế năng lực tích hợp 

công nghệ – sư phạm; (4) chưa khai thác hiệu quả dữ liệu học tập; 

và (5) thiếu điều phối ở cấp thể chế. Nghiên cứu vận dụng khung 

TPACK trong bối cảnh tiếng Việt, qua đó làm rõ yêu cầu tích hợp 

tri thức công nghệ với nội dung ngôn ngữ trong chuyển đổi số. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất lộ trình ba giai đoạn nhằm tái 

cấu trúc hệ sinh thái đào tạo theo hướng bền vững. 

 Abstract - This study examines the current status of digital 

transformation in Vietnamese language education for 

international students in the context of blended learning, artificial 

intelligence (AI) integration, and TPACK development. A case 

study approach was employed, combining document analysis, 

interviews with six lecturers, and a survey of 42 international 

students at The University of Danang - University of Foreign 

Language Studies. The results identify five main gaps: 

(1) technology presence without pedagogical redesign; (2) AI use 

lacking academic orientation; (3) limited techno-pedagogical 

integration capacity; (4) ineffective use of learning data; and 

(5) lack of institutional coordination. The study applies the TPACK 

framework to Vietnamese language teaching, emphasizing the 

integration of technological and pedagogical knowledge in digital 

transformation. A three-phase roadmap is proposed to restructure 

the training ecosystem toward sustainable development. 

Từ khóa - Dạy và học tiếng Việt; lưu học sinh quốc tế; tích hợp 

công nghệ; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số giáo dục 

 Key words - Vietnamese language teaching and learning; 

international students; technology integration; artificial 

intelligence; digital transformation in education 

1. Đặt vấn đề 

Trong hai thập niên gần đây, chuyển đổi số đã trở thành 

động lực tái cấu trúc giáo dục đại học trên toàn cầu. Sự phát 

triển của trí tuệ nhân tạo (AI), học tập dựa trên dữ liệu và 

các nền tảng trực tuyến không chỉ mở rộng không gian học 

tập mà còn làm thay đổi bản chất quá trình dạy – học ngôn 

ngữ. Công nghệ không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà ngày 

càng tham gia sâu hơn vào cách tổ chức hoạt động dạy và 

học trong hệ thống đào tạo. 

Trong giáo dục ngôn ngữ, xu hướng chuyển dịch từ Học 

tập ngôn ngữ có sự hỗ trợ của máy tính (Computer-Assisted 

Language Learning – CALL) [1] - [2] sang các mô hình 

tích hợp hệ sinh thái số phản ánh sự thay đổi từ việc “ứng 

dụng công cụ” sang “tái thiết kế sư phạm”. Học tập kết hợp, 

cá nhân hóa dựa trên AI và khai thác dữ liệu học tập đang 

được quan tâm như những hướng tiếp cận chính trong đổi 

mới dạy và học ngôn ngữ. 

Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu hiện nay tập trung vào 

các ngôn ngữ có hệ sinh thái học liệu phát triển như tiếng 

Anh hoặc tiếng Trung, trong khi các ngôn ngữ ít được giảng 

dạy phổ biến, bao gồm tiếng Việt, vẫn thiếu các khung tích 

hợp công nghệ mang tính hệ thống. 

Tại Việt Nam, định hướng chuyển đổi số và quốc tế hóa 
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giáo dục đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo tiếng 

Việt cho lưu học sinh quốc tế. Tiếng Việt không chỉ là 

phương tiện giao tiếp mà còn góp phần quảng bá văn hóa 

và tăng cường “quyền lực mềm” cho Việt Nam. Sự gia tăng 

số lượng và tính đa dạng của người học đòi hỏi chương 

trình đào tạo phải linh hoạt, có khả năng cá nhân hóa và tận 

dụng hiệu quả công nghệ số. 

Mặc dù, công nghệ đã được ứng dụng trong giảng dạy 

tiếng Việt, việc tích hợp vẫn chủ yếu dừng ở mức vận hành 

công cụ, chưa đạt đến tái cấu trúc thiết kế nhiệm vụ và quản 

trị chương trình. Đặc biệt, còn thiếu các nghiên cứu đánh 

giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số và đề xuất lộ trình tích 

hợp phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở đào tạo 

chuyên ngữ tại Việt Nam. 

Xuất phát từ khoảng trống này, nghiên cứu nhằm:  

(1) Phân tích các xu hướng công nghệ trong giáo dục ngôn 

ngữ trên thế giới trong những năm gần đây; (2) Đánh giá 

thực trạng và mức độ sẵn sàng tích hợp công nghệ trong 

đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại 

học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; (3) Đề xuất mô hình 

tích hợp ba giai đoạn như một lộ trình chuyển đổi khả thi 

và bền vững. 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu đã xác định, bài viết tập 
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trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

- Các xu hướng công nghệ nổi bật trong giáo dục ngôn 

ngữ hiện nay là gì, đặc biệt trong bối cảnh học tập kết hợp 

và sự phát triển của AI? 

- Thực trạng tích hợp công nghệ trong đào tạo tiếng Việt 

cho lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng được thể hiện như thế nào trên các 

phương diện: thực hành sư phạm, sử dụng AI, năng lực tích 

hợp công nghệ và khai thác dữ liệu học tập? 

- Những khoảng cách nào tồn tại giữa xu hướng công 

nghệ quốc tế và thực tiễn triển khai tại cơ sở đào tạo, xét 

trên cả cấp độ lớp học và cấp độ hệ thống? 

- Các khoảng cách này có mối quan hệ như thế nào 

trong cấu trúc tổng thể của quá trình chuyển đổi số trong 

đào tạo tiếng Việt? 

- Cần thiết kế lộ trình tích hợp công nghệ như thế nào 

tại cơ sở đào tạo để thu hẹp các khoảng cách và hướng tới 

một hệ sinh thái đào tạo bền vững? 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

Nghiên cứu này được xây dựng trên hai trục lý thuyết 

chính. Thứ nhất, khung tri thức tích hợp công nghệ, phương 

pháp sư phạm và nội dung (Technological Pedagogical 

Content Knowledge – TPACK) do Mishra và Koehler đề 

xuất [3], kế thừa từ khái niệm tri thức sư phạm nội dung 

(PCK) của Shulman [4], nhấn mạnh rằng năng lực ứng 

dụng công nghệ chỉ có ý nghĩa khi được tích hợp với mục 

tiêu nội dung và thiết kế hoạt động học tập. Theo cách tiếp 

cận này, công nghệ không được xem là công cụ độc lập, mà 

là thành tố trong quá trình thiết kế sư phạm. 

Trong bối cảnh dạy và học tiếng Việt như một ngoại 

ngữ, thành tố tri thức công nghệ – nội dung (TCK) có vai 

trò đặc biệt quan trọng. Việc số hóa các yếu tố như thanh 

điệu, phát âm và cấu trúc ngữ pháp đòi hỏi lựa chọn công 

nghệ phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ, thay vì áp dụng công 

cụ một cách kỹ thuật. Do đó, nghiên cứu sử dụng khung 

TPACK để phân tích năng lực tích hợp công nghệ của giảng 

viên, đặc biệt ở các thành tố TPK và TCK. 

Thứ hai, nghiên cứu vận dụng cách tiếp cận hệ sinh thái 

giáo dục số để phân tích chuyển đổi số ở cấp độ hệ thống, 

bao gồm hạ tầng, học liệu, đánh giá và quản trị đào tạo. 

Theo Selwyn [5], công nghệ giáo dục cần được nhìn nhận 

như một thành tố cấu trúc của hệ thống giáo dục, tác động 

đến thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo. Trong nghiên 

cứu này, mô hình SAMR được sử dụng như công cụ hỗ trợ 

để xác định mức độ tích hợp công nghệ trong thực tiễn. 

Cách tiếp cận hệ sinh thái giáo dục số trong nghiên cứu này 

được hiểu là sự tương tác giữa các thành tố như công nghệ, 

học liệu, người dạy, người học và cơ chế quản trị trong một 

hệ thống tích hợp, trong đó sự thay đổi ở một thành tố có 

thể tác động đến toàn bộ cấu trúc vận hành của chương 

trình đào tạo. 

2.1. Xu hướng công nghệ trong giáo dục ngôn ngữ trên 

thế giới 

2.1.1. Từ CALL đến chuyển đổi số 

Sự phát triển của Computer-Assisted Language 

Learning (CALL) phản ánh quá trình chuyển từ hỗ trợ 

kỹ thuật sang môi trường học tập tương tác và giao tiếp 

[1] - [2]. Công nghệ không còn đóng vai trò công cụ đơn 

lẻ mà trở thành thành tố của thiết kế sư phạm và môi 

trường học tập. 

Giai đoạn gần đây cho thấy sự chuyển dịch từ “tích hợp 

công cụ” sang “chuyển đổi số” ở cấp độ hệ thống, trong đó 

công nghệ tham gia vào tái cấu trúc phương pháp, nội dung 

và quản trị đào tạo [5]. 

2.1.2. Học tập kết hợp 

Học tập kết hợp (blended learning) được định nghĩa là 

sự kết hợp có chủ đích giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến 

nhằm tối ưu hóa hiệu quả sư phạm [6]. Trong giáo dục ngôn 

ngữ, mô hình này góp phần tăng cường cơ hội tiếp xúc với 

ngôn ngữ, đồng thời hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập. 

Sự phát triển của các nền tảng học trực tuyến và dữ liệu học 

tập đã thúc đẩy xu hướng chuyển sang các mô hình linh 

hoạt hơn [7]. 

Bên cạnh đó, sự phổ biến của thiết bị di động cũng làm 

mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học truyền thống. 

Theo Godwin-Jones [8], mobile learning cho phép người 

học tích hợp việc học ngôn ngữ vào đời sống hằng ngày 

thông qua các ứng dụng, podcast và công nghệ nhận diện 

giọng nói. Trong bối cảnh này, microlearning – với các đơn 

vị học nhỏ và linh hoạt – tỏ ra phù hợp hơn với người học 

trong môi trường số, đặc biệt trong việc duy trì tiếp xúc 

thường xuyên với ngôn ngữ. 

2.1.3. AI và cá nhân hóa học tập 

AI cho phép phân tích dữ liệu học tập và cung cấp phản 

hồi thích ứng, góp phần cá nhân hóa lộ trình học tập [7]. 

Trong giáo dục ngôn ngữ, AI hỗ trợ phản hồi viết, luyện 

phát âm và mô phỏng hội thoại. Theo Godwin-Jones [8], 

việc tích hợp AI không chỉ nâng cao hiệu quả kỹ thuật mà 

còn tái định hình vai trò của giảng viên: từ người truyền đạt 

nội dung sang người thiết kế trải nghiệm học tập và hướng 

dẫn chiến lược học tập. Tuy nhiên, việc tích hợp AI cũng 

đặt ra các vấn đề về đạo đức và quản trị dữ liệu, đòi hỏi 

định hướng sử dụng phù hợp [5]. Nghiên cứu tổng quan 

của Li et al. [9] cho thấy sự gia tăng nhanh của các ứng 

dụng Generative AI trong dạy và học ngôn ngữ, đồng thời 

nhấn mạnh nhu cầu thiết kế sư phạm phù hợp để khai thác 

hiệu quả công nghệ này. 

2.1.4. Hệ sinh thái số và quốc tế hóa giáo dục ngôn ngữ 

Chuyển đổi số trong giáo dục ngôn ngữ gắn với việc 

xây dựng hệ sinh thái số tích hợp, trong đó phân tích dữ 

liệu học tập (learning analytics) đóng vai trò hỗ trợ ra quyết 

định dựa trên bằng chứng [7]. 

Trong bối cảnh quốc tế hóa, công nghệ còn góp phần 

mở rộng phạm vi tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa, qua đó gia 

tăng “quyền lực mềm” của quốc gia [10]. Điều này cho 

thấy tích hợp công nghệ không chỉ là vấn đề sư phạm mà 

còn gắn với chiến lược phát triển giáo dục. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu tại Việt Nam 

Các nghiên cứu tại Việt Nam về tích hợp công nghệ 

trong giảng dạy ngoại ngữ chủ yếu tập trung vào việc ứng 

dụng ICT và đánh giá mức độ tích hợp theo mô hình 

SAMR. Nghiên cứu của Nguyen [11] cho thấy phần lớn 

giảng viên vẫn dừng ở các mức độ “thay thế” và “bổ sung”, 
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trong khi việc tái cấu trúc sư phạm còn hạn chế. 

Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt cho người nước 

ngoài, nghiên cứu của Trang [12] chỉ ra rằng việc triển khai 

dạy học trực tuyến giúp mở rộng tiếp cận người học nhưng 

còn gặp thách thức về năng lực công nghệ và thiết kế học 

liệu. Tương tự, Nguyen [13] cho thấy giảng viên sử dụng 

đa dạng công cụ ICT nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cơ chế 

hỗ trợ và chính sách. 

Ở bình diện chuyên biệt, Thi và Do [14] cho thấy việc 

ứng dụng ngữ liệu điện tử có thể hỗ trợ phát triển năng lực 

sử dụng tiếng Việt, nhưng các nghiên cứu này chủ yếu tập 

trung vào công cụ, chưa tiếp cận ở cấp độ hệ thống. 

Bên cạnh các nghiên cứu trong nước nói chung, một số 

công trình đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Đại học Đà Nẵng cũng đã tiếp cận vấn đề này từ nhiều góc 

độ khác nhau. 

Cụ thể, nghiên cứu về các ứng dụng giáo dục trên điện 

thoại di động trong lớp học ngoại ngữ cho thấy việc sử 

dụng mobile learning và các ứng dụng di động góp phần 

mở rộng không gian học tập, tăng cường tính linh hoạt và 

hỗ trợ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho người học ngoài 

lớp học truyền thống [15]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về 

ứng dụng AI trong dạy và học ngoại ngữ tại các trường 

THPT ở Đà Nẵng và hành vi sử dụng AI trong học tiếng 

Anh của sinh viên năm nhất đã nhấn mạnh vai trò của AI 

trong cá nhân hóa học tập, nâng cao mức độ tương tác và 

thay đổi hành vi tiếp cận công nghệ của người học [16] – 

[17]. Đồng thời, nghiên cứu về năng lực ứng dụng công 

nghệ thông tin của giảng viên Khoa Tiếng Anh – Trường 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng chỉ ra rằng hiệu quả 

tích hợp công nghệ phụ thuộc đáng kể vào năng lực số của 

giảng viên và các điều kiện hỗ trợ thể chế [18]. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận từng thành tố công 

nghệ riêng lẻ như mobile learning, AI hoặc ứng dụng ICT, 

tập trung vào mô tả ứng dụng hơn là phân tích tích hợp ở 

cấp độ hệ thống. Do đó, vẫn chưa hình thành một khung 

phân tích toàn diện để đánh giá mức độ tích hợp công nghệ 

trong đào tạo ngoại ngữ nói chung và đào tạo tiếng Việt nói 

riêng, làm cơ sở cho việc xây dựng các mô hình chuyển đổi 

số mang tính hệ thống. Nghiên cứu này được triển khai 

nhằm lấp đầy khoảng trống đó. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai theo thiết kế nghiên cứu 

trường hợp (case study), với cách tiếp cận chủ đạo là định 

tính, kết hợp dữ liệu định lượng ở mức mô tả nhằm hỗ trợ 

diễn giải kết quả. Thiết kế này cho phép phân tích thực tiễn 

tích hợp công nghệ trong một bối cảnh đào tạo cụ thể, đồng 

thời xem xét sự tương tác giữa các yếu tố sư phạm, công 

nghệ và thể chế. 

Người nghiên cứu đồng thời là giảng viên trực tiếp 

giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế tại cơ sở khảo 

sát. Để hạn chế thiên lệch từ vai trò kép, nghiên cứu được 

thực hiện theo hướng phản tư, bao gồm: (1) ghi chép nhật 

ký quan sát trong quá trình thu thập dữ liệu; (2) đối chiếu 

liên tục giữa các nguồn dữ liệu (giảng viên, người học, 

quan sát); và (3) sử dụng trích dẫn trực tiếp từ phỏng vấn 

nhằm đảm bảo tính minh bạch trong diễn giải. Bên cạnh 

đó, trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả cũng ý 

thức rõ những giới hạn xuất phát từ chính vị trí của mình 

trong bối cảnh khảo sát. Vì vậy, việc giữ khoảng cách nhất 

định khi quan sát và diễn giải dữ liệu luôn được chú ý, dù 

trên thực tế không phải lúc nào cũng dễ thực hiện một cách 

tuyệt đối. Một số tình huống phát sinh trong quá trình thu 

thập dữ liệu cũng buộc tác giả phải linh hoạt điều chỉnh 

cách tiếp cận, đồng thời ghi nhận lại để cân nhắc khi phân 

tích. Những nỗ lực này, dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn thiên 

lệch, nhưng cũng góp phần làm cho quá trình nghiên cứu 

trở nên thận trọng và đáng tin cậy hơn. 

3.1. Bối cảnh và đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đào tạo tiếng 

Việt cho lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Nẵng. 

Đối tượng tham gia phỏng vấn và khảo sát gồm: 

- 06 giảng viên giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài;  

- 42 lưu học sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia (Lào, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên Bang Nga) thuộc các chương 

trình đào tạo khác nhau: ngắn hạn, chính quy, dự bị, hiệp 

định, trao đổi. 

Mẫu được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện, phù 

hợp với đặc điểm nghiên cứu trường hợp. Nghiên cứu 

không hướng đến khái quát hóa thống kê mà tập trung phân 

tích chiều sâu để nhận diện các đặc điểm cấu trúc và 

khoảng cách trong tích hợp công nghệ. 

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng bốn nguồn dữ liệu nhằm đảm bảo 

tính đa chiều: 

(1) Phân tích tài liệu 

Rà soát các nghiên cứu quốc tế và chính sách liên quan 

đến chuyển đổi số, CALL, TPACK và AI nhằm xây dựng 

khung lý thuyết và xác định xu hướng công nghệ. 

(2) Quan sát lớp học 

Quan sát được thực hiện trong quá trình giảng dạy của 

tác giả nhằm đánh giá mức độ tích hợp công nghệ, tương tác 

của người học và các rào cản trong môi trường học tập số. 

(3) Phỏng vấn bán cấu trúc 

Phỏng vấn 06 giảng viên với các chủ đề: thực trạng ứng 

dụng công nghệ, năng lực TPACK và các rào cản thể chế. 

(4) Khảo sát lưu học sinh 

Bảng khảo sát với 15 câu hỏi được triển khai trực tuyến 

thông qua Google Forms, sử dụng thang đo Likert 5 mức 

độ (từ 1 – Hoàn toàn không đồng ý đến 5 – Hoàn toàn đồng 

ý). Nội dung bảng hỏi gồm các nhóm chỉ báo chính sau: 

- Thực trạng sử dụng và môi trường công nghệ trong 

học tập: phản ánh mức độ tích hợp công nghệ trong lớp học 

và vai trò của giảng viên, với các nội dung như: giảng viên 

sử dụng công nghệ một cách hiệu quả; lớp học khuyến 

khích sử dụng công nghệ trong học tập; công nghệ chủ yếu 

được sử dụng để trình chiếu và giao bài tập; vai trò điều 

phối của giảng viên và mức độ tham gia của người học 

trong tổ chức hoạt động học tập… 

- Điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ: 

đánh giá mức độ đáp ứng của môi trường học tập số, thông 

qua các mục như: hạ tầng công nghệ của nhà trường đáp 

ứng nhu cầu học tập của lưu học sinh. 
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- Nhận thức về vai trò và mức độ cần thiết của tích hợp 

công nghệ: thể hiện quan điểm của người học về giá trị của 

công nghệ trong học tiếng Việt, với các nội dung như: việc 

tích hợp công nghệ trong dạy tiếng Việt là cần thiết; việc 

tích hợp công nghệ hiện nay là khả thi trong điều kiện thực 

tế... 

- Nhu cầu tiếp tục học trong môi trường tích hợp công 

nghệ: khảo sát mức độ sẵn sàng duy trì hình thức học tập 

có ứng dụng công nghệ, với các nội dung như: mong muốn 

tiếp tục học trong môi trường tích hợp công nghệ; mong 

muốn nhận được phản hồi cá nhân hoá dựa trên kết quả học 

tập; mức độ đã từng được hướng dẫn sử dụng công nghệ/AI 

trong học tập, cũng như nhu cầu được hỗ trợ bởi công 

nghệ…  

Độ tin cậy của thang đo được kiểm tra bằng hệ số 

Cronbach’s Alpha (α > 0,7), cho thấy các biến đo lường có 

mức độ nhất quán nội tại chấp nhận được và phù hợp để sử 

dụng trong phân tích dữ liệu. 

3.3. Quy trình phân tích dữ liệu 

Dữ liệu được phân tích theo hai hướng: 

(1) Phân tích chủ đề  

Dữ liệu phỏng vấn và quan sát được xử lý qua hai bước: 

- Mã hóa mở để xác định các ý nghĩa nổi bật;  

- Mã hóa trục để nhóm các mã thành các chủ đề.  

Quá trình mã hóa được thực hiện thủ công và được rà 

soát lại nhiều lần nhằm đảm bảo tính nhất quán. Các chủ 

đề được đối chiếu giữa các nguồn dữ liệu theo nguyên tắc 

tam giác hóa, từ đó hình thành 5 khoảng cách cấu trúc. 

(2) Thống kê mô tả 

Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng Microsoft Excel, sử 

dụng tần suất và tỷ lệ phần trăm để minh họa xu hướng. 

3.4. Độ tin cậy và giới hạn nghiên cứu 

Độ tin cậy của nghiên cứu được đảm bảo thông qua: 

- Tam giác hóa dữ liệu từ nhiều nguồn;  

- Sự tham gia kéo dài của người nghiên cứu trong bối 

cảnh thực tế;  

- Sử dụng trích dẫn trực tiếp để minh chứng cho các 

diễn giải. 

Tuy nhiên, với đặc điểm là nghiên cứu trường hợp tại 

một cơ sở cụ thể, cỡ mẫu nghiên cứu còn hạn chế, kết quả 

không nhằm khái quát hóa rộng rãi mà chỉ cung cấp giá trị 

tham chiếu cho các bối cảnh tương đồng. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu quốc tế 

trong những năm gần đây cho thấy chuyển đổi số trong giáo 

dục ngôn ngữ đang diễn ra theo hướng tái cấu trúc hệ sinh 

thái đào tạo, với năm xu hướng nổi bật: (1) tái thiết kế hoạt 

động sư phạm theo mô hình học tập kết hợp hoặc học tập 

kết hợp linh hoạt; (2) tích hợp AI nhằm cá nhân hóa phản 

hồi và lộ trình học tập; (3) phát triển năng lực tri thức tích 

hợp giữa công nghệ, phương pháp sư phạm và nội dung 

theo khung TPACK; (4) khai thác phân tích dữ liệu học tập 

để hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu; và (5) xây dựng 

chiến lược chuyển đổi số ở cấp độ thể chế. 

Khi đối chiếu khung xu hướng này với dữ liệu khảo sát 

lưu học sinh quốc tế (n = 42) và phỏng vấn giảng viên  

(n = 6), tác giả nhận diện 5 khoảng cách cấu trúc đang cản 

trở quá trình tích hợp công nghệ trong đào tạo tiếng Việt 

cho lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng. Trong nghiên cứu này, “khoảng cách cấu 

trúc” được hiểu là sự chênh lệch giữa yêu cầu tích hợp công 

nghệ theo các xu hướng quốc tế và thực tiễn triển khai trong 

bối cảnh đào tạo cụ thể. 

4.1. Khoảng cách đổi mới sư phạm 

Dữ liệu khảo sát cho thấy 71% lưu học sinh quốc tế cho 

rằng công nghệ chỉ chủ yếu được sử dụng cho trình chiếu 

nội dung và giao – nộp bài, trong khi 64% nhận định cấu 

trúc giờ học vẫn mang tính giảng viên làm trung tâm. 

Phỏng vấn giảng viên xác nhận rằng phần lớn việc ứng 

dụng công nghệ dừng ở mức quản lý lớp học hoặc minh 

họa nội dung. Một giảng viên chia sẻ: “Giảng viên có dùng 

công nghệ, nhưng chủ yếu để trình chiếu hoặc giao bài. 

Cách tổ chức giờ học thì chưa thay đổi nhiều”. 

Khi đối chiếu với mô hình Thay thế – Bổ sung – Điều 

chỉnh – Tái định nghĩa (SAMR) do Puentedura đề xuất 

[19], mức độ tích hợp công nghệ hiện tại chủ yếu dừng ở 

hai tầng “Thay thế” và “Bổ sung”, chưa đạt đến các tầng 

“Điều chỉnh” hoặc “Tái định nghĩa”. Điều này cho thấy 

công nghệ chưa thực sự tham gia vào quá trình tái thiết kế 

nhiệm vụ học tập, mà mới dừng ở việc số hóa các cấu trúc 

giảng dạy truyền thống. 

Khoảng cách đặt ra không nằm ở sự thiếu hụt công cụ, 

mà ở mức độ tái cấu trúc sư phạm. Công nghệ được đưa 

vào lớp học như một thành tố bổ trợ, trong khi logic tổ chức 

hoạt động học tập vẫn giữ nguyên. So với xu hướng học 

tập kết hợp (blended learning) được Graham phân tích [6], 

mức độ tích hợp hiện tại chưa đạt đến việc thiết kế lại sự 

phân bổ giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp theo hướng 

tối ưu hóa tương tác, tăng cường tính tự chủ và năng lực tự 

học của người học. Thực trạng này có thể xuất phát từ việc 

giảng viên chưa được đào tạo bài bản về thiết kế học tập 

số, dẫn đến xu hướng sử dụng công nghệ như công cụ hỗ 

trợ thay vì tái cấu trúc hoạt động học tập. 

4.2. Khoảng cách tích hợp AI 

100% lưu học sinh sử dụng AI trong học tập, nhưng 

83% chưa từng được hướng dẫn sử dụng theo định hướng 

học thuật. Chỉ 1/6 giảng viên chủ động tích hợp AI vào thiết 

kế hoạt động dạy học, các trường hợp còn lại chủ yếu sử 

dụng theo sáng kiến cá nhân và mang tính tình huống nhất 

thời. Một giảng viên cho biết: “Lưu học sinh dùng AI rất 

nhiều, nhưng giảng viên chưa có hướng dẫn cụ thể để đưa 

AI vào bài giảng một cách chính thức”. 

AI hiện diện như công cụ cá nhân, chưa được tích hợp 

chính thức vào chương trình. Điều này phần nào hạn chế 

khả năng khai thác AI trong cá nhân hóa học tập. So với 

khung của OECD về cá nhân hóa học tập dựa trên AI [7], 

chương trình đào tạo tiếng Việt tại Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Nẵng hiện nay chưa có cơ chế quản trị AI, 

chưa có chuẩn hướng dẫn sử dụng, và chưa tích hợp AI vào 

chiến lược thiết kế nhiệm vụ. Khoảng cách vì vậy nằm ở 

cấp độ quản trị và định hướng, không phải ở mức độ tiếp 

cận công nghệ. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở thiếu cơ chế 
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quản trị và hướng dẫn ở cấp thể chế. Khi không có chính 

sách rõ ràng, việc sử dụng AI diễn ra tự phát, phụ thuộc vào 

kinh nghiệm cá nhân của giảng viên và người học, thay vì 

trở thành một thành tố có định hướng trong thiết kế sư 

phạm.  

Xét trong mối liên hệ với thực trạng tổ chức hoạt động 

dạy và học đã phân tích ở trên, có thể thấy cách thức sử 

dụng công nghệ của người học và giảng viên vẫn mang tính 

rời rạc và thiếu định hướng. Một số chỉ báo định lượng liên 

quan đến thực trạng này được tổng hợp và minh họa ở Hình 

1 dưới đây. 

 

Hình 1. Nhận thức và thực hành sử dụng công nghệ của  

lưu học sinh quốc tế 

4.3. Khoảng cách năng lực TPACK 

Dữ liệu phỏng vấn cho thấy giảng viên không thiếu tri 

thức nội dung (CK) hay tri thức sư phạm (PK), nhưng hạn 

chế ở tri thức công nghệ – sư phạm (TPK) và tri thức công 

nghệ – nội dung (TCK). Việc sử dụng công nghệ chủ yếu 

dừng ở vận hành kỹ thuật, chưa đạt đến thiết kế nhiệm vụ 

học tập. 

Thực tế cho thấy, đặc thù của tiếng Việt đòi hỏi học liệu 

số chuyên biệt, ví dụ như luyện thanh điệu, phản hồi phát 

âm…, Tuy nhiên, đến nay, tác giả chưa ghi nhận sự tồn tại 

của các học liệu này. 

Nguyên nhân của khoảng cách này không chỉ nằm ở 

năng lực cá nhân mà còn ở thiếu cơ chế đào tạo và hỗ trợ 

phát triển chuyên môn. Khi không có định hướng phát triển 

TPACK ở cấp chương trình, giảng viên sẽ khó chuyển từ 

“sử dụng công cụ” sang “thiết kế sư phạm số”. 

4.4. Khoảng cách khai thác dữ liệu học tập 

Dữ liệu phỏng vấn cho thấy, 100% giảng viên đánh giá 

tiến trình học tập dựa trên quan sát và kiểm tra truyền 

thống. Tác giả không ghi nhận việc sử dụng dữ liệu từ 

LMS. 

Việc thiếu dữ liệu có thể làm hạn chế khả năng phát 

hiện sớm rủi ro học tập và cá nhân hóa hỗ trợ. Trên thực tế, 

giảng viên ra quyết định sư phạm chủ yếu dựa trên kinh 

nghiệm thay vì bằng chứng số. 

Nguyên nhân của vấn đề này trước hết xuất phát từ việc 

chưa hình thành một hệ thống thu thập và khai thác dữ liệu 

một cách bài bản, đồng thời năng lực phân tích dữ liệu học 

tập của giảng viên vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, dữ 

liệu chưa thực sự được tích hợp vào quy trình giảng dạy, 

nên việc chuyển sang mô hình quản trị đào tạo dựa trên 

bằng chứng trên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

4.5. Khoảng cách chiến lược thể chế 

Theo kết quả phỏng vấn, 5/6 giảng viên không xác định 

được sự tồn tại của chiến lược dài hạn về tích hợp công 

nghệ hoặc AI. Các hoạt động đổi mới mang tính cá nhân, 

thiếu điều phối ở cấp chương trình. 

Khoảng cách chiến lược thể chế này mang tính nền 

tảng, bởi thiếu chiến lược thể chế dẫn đến phân mảnh trong 

triển khai. Theo Selwyn [5], chuyển đổi số đòi hỏi sự liên 

kết giữa hạ tầng, chính sách và sư phạm. Tuy nhiên, thực 

tế này tại cơ sở đào tạo vẫn còn là một khoảng trống. Một 

giảng viên thừa nhận:“Giảng viên chưa đủ năng lực để sử 

dụng công nghệ một cách thành thạo, trong khi đó giảng 

viên phải tự lo chi phí cho việc tích hợp công nghệ vào 

trong thiết kế bài giảng mà không được hỗ trợ”. 

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là thiếu cơ chế 

đầu tư, hỗ trợ và định hướng chiến lược, khiến giảng viên 

phải tự triển khai đổi mới mà không có nền tảng hệ thống. 

Tóm lại, việc tích hợp công nghệ vào chương trình 

giảng dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng vẫn còn tồn tại 5 khoảng cách cấu trúc, được 

thể hiện ở Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Tổng hợp 5 khoảng cách cấu trúc 

Xu hướng 

quốc tế 

Thực trạng 

tại đơn vị 
Khoảng cách 

Tái thiết kế mô 

hình học tập kết 

hợp (blended 

learning) 

Công nghệ chủ yếu 

được sử dụng để trình 

chiếu và giao bài tập 

Chưa tái cấu trúc 

mô hình lớp học 

Tích hợp AI có 

định hướng (AI) 

AI được sử dụng tự 

phát, thiếu hướng dẫn sư 

phạm 

Thiếu cơ chế quản 

trị và định hướng 

sử dụng AI 

Phát triển năng 

lực TPACK 

Hạn chế về tri thức công 

nghệ–sư phạm (TPK) và 

tri thức công nghệ–nội 

dung (TCK) 

Thiếu tích hợp 

công nghệ có chủ 

đích 

Phân tích dữ liệu 

học tập (learning 

analytics) 

Chưa khai thác dữ liệu 

từ hệ thống quản lý học 

tập (LMS) 

Thiếu văn hóa sử 

dụng dữ liệu 

Chiến lược 

chuyển đổi số 

toàn diện 

Chưa có kế hoạch dài 

hạn rõ ràng 

Quá trình chuyển 

đổi mang tính 

phân mảnh 

4.6. Thảo luận  

Tổng hợp ba nguồn dữ liệu (phân tích xu hướng – 

phỏng vấn giảng viên - khảo sát lưu học sinh) cho thấy 

chương trình đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đang ở giai 

đoạn đầu của chuyển đổi số. Công nghệ đã xuất hiện trong 

hoạt động học tập và được người học sử dụng khá phổ biến, 

nhưng chưa thực sự gắn với cách tổ chức chương trình một 

cách có hệ thống. Năm khoảng cách được nhận diện không 

tách rời nhau mà có sự liên hệ nhất định, trong đó các yếu 

tố ở cấp thể chế có xu hướng chi phối các thực hành ở cấp 

lớp học: Thiếu chiến lược thể chế → hạn chế phát triển 

năng lực TPACK → tích hợp AI tự phát → không khai thác 

dữ liệu → công nghệ chỉ dừng ở hỗ trợ. 

Từ các kết quả trên, có thể thấy vấn đề không chỉ nằm 

ở hạ tầng kỹ thuật, mà chủ yếu liên quan đến cách thiết  

71%
64%

100%
83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trình 

chiếu/giao bài 

Lớp học GV là 

trung tâm 

SV có sử dụng 

AI 

SV chưa được 

GV hướng dẫn 

AI 



144 Phan Thị Kim 

 

kế hoạt động dạy học và cơ chế điều phối trong chương 

trình. Điều này hàm ý rằng lộ trình chuyển đổi số trong 

đào tạo tiếng Việt cần được tái định vị như một quá trình 

tái cấu trúc hệ sinh thái đào tạo, thay vì bổ sung công cụ 

rời rạc. Trong thực tế triển khai, việc ưu tiên đầu tư vào 

công nghệ đôi khi tạo cảm giác rằng chỉ cần đủ công cụ 

là có thể cải thiện chất lượng đào tạo, nhưng điều này 

không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Quan sát 

từ bối cảnh nghiên cứu cho thấy, nếu thiếu sự gắn kết với 

mục tiêu sư phạm và cách tổ chức hoạt động học tập, công 

nghệ dễ trở thành yếu tố hỗ trợ mang tính hình thức. Vì 

vậy, việc điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng đồng bộ 

giữa thiết kế giảng dạy và cơ chế vận hành là cần thiết, dù 

quá trình này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối 

hợp hơn trong thực tế. Do đó, cơ sở đào tạo cần có nhiều 

giải pháp phù hợp. 

5. Giải pháp tích hợp công nghệ  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tích hợp công nghệ trong 

đào tạo tiếng Việt hiện mới dừng ở mức vận hành công cụ, 

chưa đạt đến chuyển đổi cấu trúc sư phạm. Do đó, lộ trình 

tích hợp cần được thiết kế theo ba giai đoạn: (1) xây dựng 

nền tảng, (2) tích hợp sư phạm có định hướng, và (3) đổi 

mới hệ thống ở cấp thể chế. Lộ trình này được đề xuất nhằm 

từng bước xử lý các khoảng cách đã được nhận diện trong 

phần kết quả nghiên cứu. 

5.1. Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng 

Ở giai đoạn này, các giải pháp chủ yếu hướng đến việc 

cải thiện yếu tố thể chế và nâng cao năng lực TPACK của 

giảng viên. Có thể thực hiện 3 giải pháp chính: 

(1) Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cấp chương 

trình 

Thiết lập kế hoạch tích hợp công nghệ và AI với các 

thành tố: tầm nhìn dài hạn, chuẩn năng lực số cho giảng 

viên, nguyên tắc sử dụng AI và định hướng phát triển học 

liệu số. 

(2) Phát triển năng lực TPACK cho giảng viên 

Tập trung vào thiết kế hoạt động học tập tích hợp công 

nghệ, ứng dụng AI trong phản hồi ngôn ngữ và phát triển 

học liệu số chuyên biệt. 

(3) Chuẩn hóa hướng dẫn sử dụng AI cho người học 

Ban hành quy định về sử dụng AI trong học tập, bao 

gồm phạm vi sử dụng, yêu cầu minh bạch và tích hợp vào 

hoạt động lớp học. 

5.2. Giai đoạn 2: Tích hợp sư phạm có định hướng 

Giai đoạn này nhằm xử lý khoảng cách sư phạm và dữ 

liệu học tập. Có thể tiến hành bằng các bước sau: 

(1) Tái thiết kế lớp học theo mô hình học tập kết hợp 

Phân bổ lại hoạt động trực tuyến và trực tiếp, chuyển 

các nhiệm vụ luyện tập cơ bản sang môi trường số và tăng 

cường tương tác trên lớp. Cách tiếp cận này giúp chuyển từ 

mức “bổ trợ” sang “tái cấu trúc” trong mô hình SAMR. 

(2) Tích hợp AI vào hoạt động dạy học 

Sử dụng AI như công cụ hỗ trợ phản hồi, luyện phát âm 

và mô phỏng giao tiếp. AI được định vị như “trợ giảng số”, 

hỗ trợ cá nhân hóa học tập nhưng không thay thế vai trò sư 

phạm của giảng viên. 

(3) Triển khai khai thác dữ liệu học tập 

Sử dụng dữ liệu từ LMS để theo dõi tiến trình học tập, 

phát hiện sớm rủi ro và hỗ trợ điều chỉnh hoạt động dạy 

học. Dữ liệu được xem là công cụ hỗ trợ ra quyết định sư 

phạm. 

5.3. Giai đoạn 3: Đổi mới ở cấp độ hệ thống 

Giai đoạn này hướng đến tái cấu trúc hệ sinh thái đào 

tạo. Có thể thực hiện 3 giải pháp sau: 

(1) Phát triển học liệu số chuyên biệt 

Để tăng hiệu quả trong dạy - học tiếng Việt, cần xây 

dựng học liệu về ngữ âm, thanh điệu và tình huống giao 

tiếp, phù hợp với đặc thù tiếng Việt như một ngoại ngữ. 

(2) Thiết lập hệ sinh thái học tập tích hợp 

Cần kết nối LMS, AI, học liệu số và dữ liệu học tập 

trong một hệ thống thống nhất phục vụ giảng dạy và quản 

trị. 

(3) Xây dựng cơ chế đánh giá và cải tiến liên tục 

Cần có cách thức theo dõi tiến độ học tập của người học 

một cách hiệu quả bằng việc thiết lập quy trình đánh giá 

định kỳ và điều chỉnh chương trình dựa trên dữ liệu và phản 

hồi của người học. 

5.4. Lộ trình và tính khả thi 

Ba giai đoạn trên được vận hành theo logic tiến triển: 

(1) xây dựng nền tảng → (2) chuyển đổi thực hành sư phạm 

→ (3) tái cấu trúc hệ thống. 

Cách tiếp cận này giúp tránh việc đầu tư công nghệ rời 

rạc, đồng thời đảm bảo tích hợp công nghệ gắn với thiết kế 

sư phạm và điều phối thể chế. 

6. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tích hợp công nghệ trong 

đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế hiện đang diễn 

ra theo hướng mở rộng công cụ, nhưng chưa đạt đến mức 

tái cấu trúc sư phạm và hệ sinh thái đào tạo. Công nghệ 

và AI đã xuất hiện trong thực hành dạy – học, song chủ 

yếu ở vai trò hỗ trợ vận hành hơn là thành tố cấu trúc của 

chương trình. Khoảng cách cốt lõi không nằm ở hạ tầng 

kỹ thuật, mà ở năng lực thiết kế sư phạm số, cơ chế tích 

hợp AI có định hướng và văn hóa ra quyết định dựa trên 

dữ liệu. 

Việc nhận diện 5 khoảng cách cấu trúc cho thấy chuyển 

đổi số trong đào tạo cần được tiếp cận như một quá trình 

tái thiết kế hệ thống, thay vì bổ sung công nghệ rời rạc. Mô 

hình ba giai đoạn được đề xuất trong nghiên cứu này không 

chỉ dừng ở các giải pháp kỹ thuật, mà còn gợi ý cách tổ 

chức lại mối quan hệ giữa công nghệ, sư phạm và quản trị 

trong chương trình đào tạo. 

Ở bình diện học thuật, nghiên cứu góp phần mở rộng 

thảo luận về chuyển đổi số sang bối cảnh các ngôn ngữ ít 

được giảng dạy phổ biến, đồng thời đề xuất cách tiếp cận 

“khoảng cách cấu trúc” như một công cụ phân tích mức độ 

trưởng thành số của chương trình đào tạo. Ở bình diện thực 

tiễn, kết quả nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chiến lược thể 

chế, chuẩn hóa năng lực tích hợp công nghệ và hình thành 

văn hóa cải tiến dựa trên bằng chứng. 
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